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	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi, chạy.
	Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây
	HĐH: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây.
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	Thể hiện nhanh,
 mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Bò, trườn, trèo.
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	Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Tung, ném, bắt.
	Chuyền, bắt bóng qua chân.
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	Giữ được thăng bằng trong vận động bật – nhảy.
	Bật qua vật cản cao 10-15cm
	Bật qua vật cản cao 10-15cm. 

- TCVĐ: Ném còn.
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	Biết lắp ghép tạo thành các hình theo hướng dẫn.
	Lắp ghép các hình khối, đồ chơi quen thuộc
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	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường: kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm
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	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	80
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	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh, thông minh. Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng.
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về một số loại thực phẩm quen thuộc: Giá trị dinh dưỡng….
- Trò chơi: Nấu ăn, Sắp mâm cơm gia đình, Phân loại thực phẩm giàu chất đạm và chất béo….
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	Biết một số món ăn đặc sản của địa phương, ăn uống hợp vệ sinh
	Các món ăn đặc sản của địa phương, cách chế biến
	Quan sát, trò chuyện, tập chế biến món ăn cùng cô giáo; làm album ảnh về món ăn đặc sản quê hương.
- Trò chơi: Sắp xếp qui trình chế biến món chả nem, món bánh đa cua...
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	Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau
	Qua sát, trò chuyện, tìm hiểu, nhận xét về đặc điểm, sự giống nhau, khác nhau của các đối tượng được quan sát.
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	5. Một số hiện tượng tự nhiên

	150
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	Biết đặc điểm bên ngoài của, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người
	"Quan sát, thảo luận về các loại cây, hoa đặc trưng của đất nước, thành phố quê bé

( hoa sen, cây hoa phượng đỏ….): tên gọi, đặc điểm, lợi ích, môi trường sống của một số loại cây, hoa.

- Trò chơi: Sắp xếp quá trình phát triển của cây…
- Thực hành: Chăm sóc cây xanh."
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	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người
	"Quan sát, tìm hiểu, trò chuyện về một số dấu hiệu của một số HTTN như: Mưa, gió, nắng…
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	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
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	HĐNT: Thí nghiệm: Vật nổi, vật chìm.

- Trò chơi: Phân loại, Bé tài năng....
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	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và đếm theo khả năng
	Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Chơi các trò chơi:
- Bé tập đếm.
- Chữ số vui nhộn.
- Gắn số lượng tương ứng.
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	Biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	Nhận biết mối quan hệ hơn, kém về số lượng trong phạm vi 10. Nhận biết được số bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Chơi các trò chơi:
- Bé tập thêm bớt.
- Bé thi tài.
- Chữ số ngộ nghĩnh.
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	Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
	Nhận ra quy tắc sắp xếp xen kẽ theo mẫu 1:1:1, 1:1:2, 1:2:1 và sao chép lại theo mẫu của cô từ 3 đối tượng. Trẻ nhắc lại được quy tắc sắp xếp
	HĐH: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo theo quy tắc.
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	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
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	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
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	Biết một số đặc điểm của đất nước, thủ đô.

Biết đặc điểm của ngày lễ hội trong chủ đề quê hương, đất nước.
	Quan sát, trò chuyện về tên gọi, cảnh đẹp, phong tục, món ăn đặc sản, lễ hội của thủ đô Hà Nội


	Trò chuyện, tìm hiểu về một số đặc điểm nổi bật của đất nước như: Tên gọi, bản đồ, một số dân tộc, phong tục, truyền thống dân tộc, đặc trưng văn hóa….
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	Trò chuyện, tìm hiểu về một số đặc điểm nổi bật của thủ đô Hà Nội như: Tên gọi, phong tục, đặc trưng văn hóa, món ăn đặc sản, một số trò chơi dân gian.
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	Lớp học
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	HĐH: Tìm hiểu thủ đô Hà Nội.
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	Lớp học
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	"Quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về một số hoạt động nổi bật của lễ hội thương mại, ẩm thực quê bé.

- Thực hành làm một số món ăn đặc sản quê hương.


	Chơi các trò Chơi dân gian: kiểm chua na, đua thuyền, chi chi chành chành….
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	HĐH: Đặc sản quê bé.
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	HĐNT: Quan sát: Món bánh đa cua cô Hồng sau trường.
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	Ngoài nhà trường
	 
	 
	HĐNT
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	Kể được tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
	Quan sát, xem video, phim ảnh, trò chuyện, tìm hiểu về các cảnh đẹp quê bé như: tên gọi, đặc điểm thời tiết, lễ hội, phong tục….

	Xem phim về cảnh đẹp quê bé
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	Phòng chức năng
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	HĐNT: Quan sát: Khu chợ quê.
	Lớp
	Sân chơi
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	Giới thiệu về nhà hát lớn Hải Phòng.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
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	Trò chuyện, tìm hiểu về một
 số đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp quê bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
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	HĐNT: Quan sát: Vườn hoa chéo
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	 
	HĐNT
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	HĐNT: Quan sát: Bờ hồ Hạnh Phúc
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	 
	HĐNT
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	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi trong chủ đề quê hương, đất nước.
	Khám phá, trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh video về Bác Hồ và cờ của một số nước: Việt Nam, Trung Quốc,..Trao đổi về tên, các công việc của Bác Hồ. Tìm hiểu đặc điểm của lá cờ: màu sắc, hình dáng… 
	HĐNT: Quan sát tượng Bác Hồ.
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐNT
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	HĐNT: Quan sát lá cờ Tổ Quốc
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	Sân chơi
	HĐNT
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	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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	A. Nghe hiểu lời nói
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	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi trong chủ đề quê hương, đất nước.
	Nghe hiểu cầu chuyện chủ đề quê hương, đất nước: Chuyện ông gióng; niềm vui bất ngờ; thế là ngoan, Sự tích hồ Gươm, Sự tích bánh chưng bánh dày.
	HĐH: Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
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	Làm quen với câu chuyện: Bánh chưng bánh dày
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
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	HĐH: Truyện: Chuyện ông Gióng
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
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	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	268
	MT 183
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Sử dụng từ ngữ để mô tả một vài đặc điểm nổi bật của một số hoạt động lễ hội
	Kể chuyện về một số đặc điểm của lễ hội quê em.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
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	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề Quê Hương, đất nước.

Thơ: Quê em vùng biển, Con kênh quê em, Ao làng, em vẽ Bác Hồ; Hoa sen; Hoa quanh lăng Bác, Về quê.
	Làm quen với bài thơ: Về quê, Quê em vùng biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐC
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	HĐH: Thơ: Quê em vùng biển.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
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	Mô tả sự vật hiện tượng, tranh ảnh trong chủ đề Quê hươn, đất nước, Bác Hồ
	Mô tả sự vật hiện tượng, tranh ảnh về một số di tích, danh lam, thắng cảnh, lễ hội của địa phương bằng lời nói rõ ràng
	HĐH: Kể chuyện theo tranh: Đồi Thiên Văn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
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	C. Làm quen với việc đọc - viết

	307
	MT 218


	Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái trong chủ đề quê hương.
	Nhận dạng một số chữ cái trong chủ đề quê hương đất nước.
	Trò chơi: Chọn chữ giống với cô.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
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	MT 221


	Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…. trong chủ đềquê hương, đất nước.
	Tập tô, tập đồ các nét chữ trong chủ đề quê hương, đất nước.
	Trò chơi: 
- Nối chữ giống chữ của cô.
- Tô chữ, đồ chữ.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
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	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	320
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	322
	MT 228


	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình
	Trò chơi: 
+ Đóng vai.
+ Nhận ra giai điệu của bản nhạc và thể hiện bản nhạc.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐG
	 

	323
	MT 229
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác hồ.
	Biểu lộ tình cảm của bản thân với Bác Hồ kính yêu
	 - Làm hoa dâng Bác.
- Biểu diễn văn nghệ.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐG

	324
	MT 230


	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê hương, đất nước
	Quan sát, tìm hiểu, trò chuyện về 1 số cảnh đẹp ở quê hương.
- Tham quan, du lịch ở cảnh đẹp quê hương.
	HĐH: Quê hương tươi đẹp.

HĐH: Em yêu thành phố quê em.


	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	HĐH

	325
	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	326
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	329
	MT 233


	Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Thực hành kỹ năng: trực nhật, vệ sinh cuối tuần, tự mặc trang phục
	Trực nhật, sắp xếp đồ dùng,
 đồ chơi trong các góc.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐC

	330
	
	
	
	HĐNT: Dọn vệ sinh góc thiên nhiên.
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	331
	
	
	
	HĐNT: Dọn vệ sinh góc vận động.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 

	332
	
	
	
	HĐNT: Lao động tập thể cùng các lớp trong khối
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	333
	
	
	
	HĐNT: Dọn vệ sinh khu trải nghiệm với nước.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT

	342
	MT 242


	Biết phân biệt hành vi "đúng" - "sai", " tốt" - "xấu"
	Phân biệt được hành vi đẹp- tốt/ đúng- sai; ngoan không ngoan
	Trò chuyện, tìm hiểu, những hành vi đẹp- tốt, đúng- sai; ngoan - không ngoan khi đi tham quan, dã ngoại, thăm các danh lam thắng cảnh của địa phương.
- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng sai….
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	351
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	352
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	361
	MT 257


	Trẻ chú ý nghe,
 thích thú hát theo, vỗ tay, nhún nhẩy, lắc lư theo bài hát.
	Nghe bài hát, bản nhạc chủ đề quê hương, đất nước.
	Nghe hát: Em bé Hà Nội
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	363
	MT 259


	Chú ý nghe, thích thú hát theo, vỗ tay, nhún nhẩy, lắc lư theo bài hát.
	Nghe và chơi một số trò chơi dân gian, các bản nhạc, bài hát dân ca chủ đề quê hương, đất nước.
	Nghe hát các bài hát dân ca trong chủ dề: Quê hương, đất nước.
- Chơi các trò chơi âm nhạc: Nghe giai điêu, đoán và hát bài hát, Vui cùng bản nhạc
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	369
	MT 265


	Biết hát vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư chơi các trò chơi âm nhạc
	Tham gia trò chơi âm nhạc trong ngày lễ hội cuối năm
	Chơi các trò chơi: Nhảy sạp, Múa xòe
	Trường
	Sân chơi
	LH
	LH
	LH
	LH

	370
	MT 266


	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ , sờ và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình của mình và của bạn.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	371
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	385
	MT  278


	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	Hát tự nhiên, hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát chủ đề quê hương, đất nước: Múa với bạn Tây Nguyên,
 Lá cờ nhỏ, Nhớ ơn Bác, Yêu Hà Nội, Em bé Hà Nội….
	HĐH: Dạy hát: Múa với bạn Tây Nguyên
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	386
	
	
	
	Hát tự nhiện, hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát chủ đề quê hương, đất nước: Múa với bạn Tây Nguyên, Lá cờ nhỏ, Nhớ ơn Bác, Yêu Hà Nội….
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	387
	
	
	
	HĐH: Dạy hát: Yêu Hà Nội
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	391
	MT 282


	Biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức 
( Vỗ tay theo theo nhịp)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc chủ đề: quê hương, đất nước.
	Vỗ tay theo nhịp bài hát: Yêu Hà Nội.
- Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Múa với bạn Tây Nguyên.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐG
	 
	HĐG

	396
	MT 287


	Biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức 
( múa)
	Vận động múa các bài hát, bản nhạc theo chủ đề: quê hương, đất nước
	Vận động múa các bài hát, bản nhạc: Quê hương em tươi đẹp, Múa với bạn Tây Nguyên….
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	 

	400
	MT 291


	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm trong chủ đề quê hương, đất nước
	Làm thuyền từ các nguyên vật liệu
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC 
	

	401
	
	
	
	HĐNT: Làm trâu chọi từ lá cây.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	402
	
	
	
	Trang trí áo dài.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	403
	
	
	
	Trang trí khung ảnh.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	404
	
	
	
	Làm tranh cát phong cảnh Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	405
	
	
	
	Làm đồ lưu niệm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	414
	MT 299


	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục chủ đề quê hương, đất nước.
	HĐNT: Vẽ hình lên hòn đá.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	415
	
	
	
	HĐH: Vẽ lá cờ Việt Nam
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	ĐTT
	 
	 

	416
	
	
	
	HĐH: Vẽ Tháp rùa
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	ĐTT
	 

	417
	
	
	
	Vẽ biển Đồ Sơn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	418
	
	
	
	HĐH: Vẽ hồ Hạnh Phúc
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	422
	MT 303


	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục theo chủ đề quê hương, đất nước
	Xé dán hoa phượng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	423
	
	
	
	Cắt dán lá cờ tổ quốc.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	ĐTT

	428
	MT 308


	Biết sử dụng màu nước để tạo ra sản phẩm,
	Sử dụng màu nước trong một số hoạt động.
	In hoa phượng, in ông sao từ màu nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	430
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	433
	MT 312


	Có khả năng sáng tạo, biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc các bài hát theo chủ đề quê hương, đất nước.
	Biểu diễn cuối tuần: Sắc màu của biển.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	440
	MT 319


	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Nặn theo ý thích trong chủ đề: Quê hương, đất nước.
	Nặn đồ lưu niệm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	35
	35
	35
	33


	
	
	Lĩnh vực thể chất
	6
	6
	6
	6

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	10
	11
	9
	10

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	3
	3
	2
	2

	
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	5
	3
	3
	5

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	11
	12
	15
	10

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ
	4
	4
	3
	2

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	11
	13
	13
	13

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	5
	5

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động chiều
	7
	5
	6
	5

	
	
	Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	0
	0
	1
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	STT
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian
 thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự 

điều chỉnh( nếu có)

	1
	Đất nước Việt Nam diệu kì
	1
	25/4-29/4/2022
	
	

	2
	Thủ đô Hà Nội
	1
	02/5-06/5/2022
	
	

	3
	Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ
	1
	09/5-13/5/2022
	
	

	4
	Quê hương em tươi đẹp
	1
	16/5- 20/5/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ

	Nhánh

Người TH
	Nhánh 1:

“Đất nước Việt Nam diệu kì”
	Nhánh 2:

“Thủ đô Hà Nội”
	Nhánh 3:

“Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ”
	Nhánh 4:

“Quê hương
 em tươi đẹp”

	Giáo viên
	1. Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Quê hương đất nước” và chủ đề nhánh “Đất nước Việt Nam diệu kì”.
	1. Thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Thủ đô Hà Nội”.
	1. Thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Đỏ”.


	1. Thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Quê hương em tươi đẹp”.

	
	2. Chuẩn bị nội dung kiến thức về chủ đề:

+ Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề.
+ Trao đổi với phụ huynh: cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề.

+ Chuẩn bị nội dung tại các góc chơi phù hợp với chủ đề, giúp trẻ khám phá chủ đề.
	2. Bổ sung thêm một số nội dung, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với chủ đề nhánh “Thủ đô Hà Nội”:
+ Truyện, thơ, đồng dao, các bài hát về chủ đề.

+ Tranh ảnh về một số địa danh nổi tiếng ở Hà Nội.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề “Thủ đô Hà Nội”.
	2. Kế thừa sản phẩm của chủ đề trước, bổ sung thêm một số nội dung cho trẻ khám phá chủ đề nhánh “Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Đỏ”.

+ Các nguyên vật liệu cần thiết cho các góc chơi phù hợp với chủ đề.

+ Tranh ảnh, truyện, thơ, bài hát theo chủ đề.
+ Mẫu gợi ý ở các góc chơi
	2. Chọn lọc các nội dung, sản phẩm của các chủ đề trước, bổ sung nội dung cho trẻ hoạt động chủ đề “Quê hương em tươi đẹp” chuẩn bị cho công tác tổng kết chủ đề lớn “Quê hương đất nước”:

+ Một số sản phẩm của trẻ.

+ Chọn lọc các sản phẩm nổi bật của các chủ đề nhánh 

	
	3. Thiết kế môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề:

+ Môi trường hoạt động trong và ngoài lớp; không gian hoạt động của trẻ.

+ Nội dung bảng tuyên truyền chủ đề.

+ Đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ chủ đề.

+ Tranh ảnh, truyện, thơ, các bài hát, thơ, đồng dao, sách báo, rối các loại, sa bàn truyện về chủ đề.
+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
+ Nhạc một số bài hát về chủ đề: Quê hương tươi đẹp, Múa với ban Tây Nguyên, Miền Nam của em...
	3. Kế thừa sản phẩm của chủ đề trước, xây dựng môi trường hoạt động giáo dục cho trẻ khám phá chủ đề:

+ Bổ sung nguyên vật liệu ở các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh: Len; rơm; hộp giấy; ống mút, nắp hộp sữa, đĩa giấy....

+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
+ Đồ dùng dạy học: Lô tô, slide, video, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội.


	3. Phối hợp với phụ huynh giúp con thực hiện các mục tiêu của chủ đề:
+ Trao đổi với phụ huynh về nội dung giáo dục cho chủ đề mới để phụ huynh nắm được và chủ động cho trẻ tìm hiểu về chủ đề.

+ Gửi phiếu khảo sát kết quả của trẻ trong  quá trình thực hiện chủ đề.

+ Huy động  nguyên học liệu phục vụ chủ đề từ gia đình trẻ. Chuẩn bị một số đồ dùng, nguyên vật liệu thực hiện hoạt động bé phù hợp với chủ đề.

+ Tuyên truyền để phụ huynh quay một số video trẻ cùng gia đình tới các địa danh của quê hương để tạo thành phim.
	3. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề:

+ Bổ sung nguyên vật liệu ở các góc chơi phù hợp với chủ đề.
+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
+ Tranh truyện, sách báo, rối các loại, sa bàn truyện về chủ đề.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề.

- Gửi phiếu khảo sát kết quả của trẻ trong  quá trình thực hiện chủ đề.



	
	4. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ:
+ Thư ngỏ tới phụ huynh về nội dung chủ đề và yêu cầu cần đạt của chủ đề. 

+ Trao đổi kịp thời về tình hình sức khỏe cũng như học tập của trẻ để phụ huynh nắm được.
+ Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề.
	4. Chuẩn bị một số nội dung cho trẻ tham gia vào việc chuẩn bị cho chủ đề mới cùng cô:
+ Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động giáo dục.

+ Cùng cô làm cát màu: trộn cát với màu nước, phơi cát, cất cát...

+ Vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ dùng các góc chơi chuẩn bị cho chủ đề mới.
	4. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ đề:
+ Bổ sung nguyên vật liệu ở các góc chơi phù hợp với chủ đề.
+ Các bảng biểu, mẫu gợi ý, nội dung chơi ở các góc phù hợp với chủ đề.
+ Tranh truyện, sách báo, rối các loại, sa bàn truyện về chủ đề.

+ Nhạc một số bài hát về chủ đề.
	4. Phối hợp với phụ huynh giúp con nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản của chủ đề.
+ Trao đổi với phụ huynh: Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề: 
Đặc sản, danh lam thắng cảnh địa phương. 

+ Tuyên truyền phụ huynh ủng hộ, sưu tầm nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động của trẻ
+ Cùng trẻ chuẩn bị, xây dựng môi trường lớp học.

	
	5. Đề xuất với nhà trường bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ chủ đề. 
	5. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ
	5. Tham mưu với nhà trường tổ chức cho trẻ xem phim về các địa danh của thành phố Hải Phòng tại tầng 3.
	5. Dự kiến các hoạt động tham quan, trải nghiệm linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế, xin ý kiến lãnh đạo nhà trường.

	Nhà trường
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Đất nước Việt Nam diệu kì”.
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Thủ đô Hà Nội”.


	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Đỏ”.
	1. Duyệt kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ chủ đề “Quê hương em tươi đẹp”.

	
	2. Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất. Bổ sung đồ dùng nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.
	2. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh giúp học sinh thực hiện tốt các nội dung của chủ đề.
	2. Bổ sung thêm đồ dùng,

nguyên vật liệu phục vụ chủ đề. 
	2. Chuẩn bị hình ảnh, video về các cảnh đẹp, món ăn đặc sản, các hoạt động nổi bật của địa phương để trình chiếu trên tivi tầng 1 cho phụ huynh và học sinh xem.

	
	3. Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ công tác phòng chống dịch: Đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, hướng dẫn phụ huynh quét mã QR ngay từ cổng trường.
	3. Tu bổ cảnh quan nhà trường làm nổi bật chủ đề.
	3. Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội giúp trẻ hoàn thành các mục tiêu của chủ đề. 
	3. Cấp phát bổ sung đồ dùng, nguyên học liệu phục vụ chủ đề.

	
	4. Sưu tầm các bài hát về chủ đề.
	4. Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền phòng các bệnh thường gặp theo mùa, cập nhật thông tin mới về dịch bệnh trên bảng tuyên truyền của nhà trường.
	4. Sắp xếp Hội trường tầng 3 phục vụ cho việc tổ chức cho trẻ xem phim về chủ đề.
	4. Kiểm tra các hoạt động thực hiện chủ đề của các bộ phận trong nhà trường để đưa ra kế hoạch điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.  

	
	5. Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội giúp trẻ hoàn thành các mục tiêu của chủ đề.
	5. Bổ sung đồ dùng nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.
	5. Kiểm tra, cấp phát các đồ dùng phục vụ công tác phòng chống dịch: Đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, hướng dẫn phụ huynh quét mã QR ngay từ cổng trường.
	5. Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận trong nhà trường, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội giúp trẻ hoàn thành các mục tiêu của chủ đề.

	Phụ huynh
	1. Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Trao đổi thường xuyên và kịp thời với giáo viên về tình hình sức khỏe cũng như tâm lí của trẻ. Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến trường.
	1. Thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ y tế, Khai báo y tế, quét mã QR, đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn khi đưa con đến trường.
	1. Kết hợp giáo viên và nhà trường giúp con thực hiện tốt các nội dung của chủ đề:

+ Ủng hộ lớp nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.

+ Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về chủ đề.
	1. Chuẩn bị một số nội dung kiến thức về chủ đề để trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề mà trẻ đang tìm hiểu.

	
	2. Phối hợp với giáo viên và nhà trường giúp con thực hiện tốt các nội dung của chủ đề.
	2. Sưu tầm một số nguyên vật liệu, đồ chơi hỗ trợ cho việc học tập và vui chơi của trẻ tại trường, lớp.


	2. Quay video, chụp một số ảnh cùng gia đình tại một số địa điểm của quê hương phục vụ cho các hoạt động của trẻ ở lớp.
	2. Ủng hộ lớp nguyên vật liệu phục vụ chủ đề.

+ Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về chủ đề.

+ Cho trẻ làm quen với một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, hình ảnh về chủ đề.

	
	3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch .
	3. Phối hợp với giáo viên và nhà trường giúp con thực hiện tốt các nội dung của chủ đề.
	3. Tuân thủ các quy định của trường, lớp về giờ giấc, trang phục khi đến trường.
	3. Tạo cho trẻ tâm thế vui vẻ khi đến trường.

	Trẻ
	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.
	1. Trẻ thích đi học và đi đúng giờ.


	1. Trẻ cùng bố mẹ và cô giáo sưu tầm tranh, ảnh và một số nguyên vật liệu của chủ đề.
	1. Trẻ thích đi học và đi đúng giờ.



	
	2. Tâm thế thoải mái, vui tươi khi đến lớp. 
	2. Trẻ trò chuyện cùng bố mẹ về chủ đề và cùng bố mẹ sưu tấm nguyên vật liệu.
	2. Tâm thế thoải mái, vui tươi khi đến lớp. 
	2. Trẻ trò chuyện cùng bố mẹ về chủ đề và cùng bố mẹ sưu tấm nguyên vật liệu.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón - trả trẻ
	Đất nước Việt Nam diệu kì
	- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề.

- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề: Quê hương tươi đẹp, Miền Nam của em, Múa với bạn Tây Nguyên, Vầng trăng yêu thương….

- Đất nước của chúng ta có tên gọi là gì?

- Trên bản đồ đất nước Việt Nam có hình gì?
	

	
	
	Thủ đô Hà Nội
	- Cho trẻ nghe bài hát: Yêu Hà Nội, Quê hương tươi đẹp....

- Thủ đô của đất nước Việt Nam là thành phố nào?

- Đã bạn nào được đến thủ đô Hà Nội rồi?

- Con biết gì về Hà Nội?
	

	
	
	Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ
	- Thành phố các con đang ở có tên gọi là gì?

- Ở thành phố Hải Phòng có những nơi du lịch nào?

- Các con có biết đặc sản của thành phố Hải Phòng là gì không?

- Ở Hải Phòng con đã được đi du lịch ở đâu?

- Hãy kể tên cho cô một số bãi biển ở Hải Phòng mà con biết?

- Ở thành phố Hải Phòng có loài hoa nào đặc trưng?
	

	
	
	Quê hương em tươi đẹp


	- Chúng mình đang sống ở quận nào?

- Con hãy giới thiệu cho cô và các bạn biết về nơi con đang ở.

- Nơi con ở có món ăn gì nổi bật nào?

- Các con đã được đi tham quan cảnh đẹp nào ở nơi mình sống nhỉ?

- Hãy kể tên các cảnh đẹp, món ăn của quê hương con.
	

	2
	Thể dục sáng
	* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi các kiểu đi (đi thường, đi bằng gót bàn chân, đi bằng mũi bàn chân, đi khom), đi theo hiệu lệnh của cô (đi nhanh, đi chậm….).

* Hoạt động 2: Trọng động: Tập các động tác kết hợp với nơ đeo tay và nhạc của bài hát: Yêu Hà Nội. (Tập 4 lần x 4 nhịp)
- Động tác hô hấp: Thổi nơ.

- Động tác tay: Hai tay ra trước, lên cao, sang 2 bên. 
- Động tác bụng - lườn: Hai tay chống hông, quay người sang trái, sang phải.

- Động tác chân: Đứng lên, ngồi xuống.

- Động tác bật: Bật chụm tách chân.

* Trò chơi : Lộn cầu vòng.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.
	

	
	
Hoạt động học
	Đất nước Việt Nam diệu kì
	Ngày 25/4/2022

PTTC:

Vận động: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây.
	Ngày 26/4/2022

PTNT:

Toán: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	Ngày 27/4/2022

PTTM:

Vẽ lá cờ Việt Nam.

	Ngày 28/4/2022

PTNN:

Truyện: Chuyện ông Gióng.
	Ngày 29/4/2022

PTTM:

Dạy hát: Múa với bạn Tây Nguyên.


	

	
	
	Thủ đô Hà Nội
	Ngày 02/5/2022

PTTC:

Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm.
	Ngày 03/5/2022

PTNT:

Tìm hiểu thủ đô Hà Nội.
	Ngày 04/5/2022

PTTM:

Vẽ Tháp Rùa.
	Ngày 05/5/2022

PTTM:

Dạy hát: Yêu Hà Nội.
	Ngày 06/5/2022

PTNN:

Truyện: Sự tích Hồ Gươm.
	

	
	
	Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ
	Ngày 09/5/2022

PTTC:

Vận động: Chuyền bắt bóng qua chân.
	Ngày 10/5/2022

PTTC-KNXH:
Em yêu thành phố quê em.
	Ngày 11/5/2022

PTNT:

 Đặc sản quê bé.
	Ngày 12/5/2022

PTNN:

Thơ: Quê em vùng biển

	Ngày 13/5/2022

PTTM:

Biểu diễn cuối tuần: Sắc màu của biển
	

	
	
	Cảnh đẹp quê em
	Ngày 16/5/2022

PTTC:

Trèo qua ghế dài - chạy chậm 60m.
	Ngày 17/5/2022

PTNT:

Quê hương tươi đẹp.


	Ngày 18/5/2022

PTNN:

Kể chuyện theo tranh về Đồi Thiên Văn.


	Ngày 19/5/2022

PTNT:

Toán: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	Ngày 20/5/2022

PTTM:

Vẽ bờ hồ Hạnh Phúc.


	

	
	Hoạt động ngoài trời
	Đất nước Việt Nam diệu kì
	Ngày 25/4/2022

- Quan sát: Lá cờ Tổ Quốc.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do sân trước tầng 1.
	Ngày 26/4/2022

- Quan sát: Bản đồ Việt Nam.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do sân thể chất tầng 3.
	Ngày 27/4/2022

- Quan sát: Tượng Bác Hồ tại hội trường tầng 3. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại sân sau tầng 1.
	Ngày 28/4/2022

- Quan sát: Hoa sen.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do tại sân khấu.
	Ngày 29/4/2022

- Dọn vệ sinh góc thiên nhiên.

- TCVĐ: Đá bóng

- Chơi tự do sân trước tầng 1.
	

	
	
	Thủ đô Hà Nội
	Ngày 02/5/2022

- Quan sát: Bầu trời.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do tại sân thể chất tầng 3.
	Ngày 03/5/2022

- Quan sát: Cây đa sau trường.

- TCVĐ: Xi ba khoai.

- Chơi tự do hành lang tầng 2.
	Ngày 04/5/2022

- Thí nghiệm: Tan hay không tan.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do tại hành lang tầng 1.
	Ngày 05/5/2022

- Nhặt lá xếp hình.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do sân sau tầng 1.
	Ngày 06/5/2022

- Quan sát: Dọn vệ sinh góc vận động.

- TCVĐ: Cáo và thỏ.

- Chơi tự do tại sân khấu.
	

	
	
	Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ
	Ngày 09/5/2022

- Quan sát: Món bánh đa cua của bác Hồng sau trường.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do tại hành lang hội trường.
	Ngày 10/5/2022

- Làm trâu chọi từ lá cây.

- TCVĐ: Chim sẻ và đại bàng.

- Chơi tự do sân khấu.
	Ngày 11/5/2022

- Quan sát: Hoa phượng đỏ.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do khu vườn hoa.
	Ngày 12/5/2022

- Vẽ hình lên hòn đá.

- TCVĐ: Thỏ về chuồng.

- Chơi tự do sân trước tầng 1.
	Ngày 13/5/2022

- Lao động tập thể cùng các lớp trong khối

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do sân sau tầng 1.
	

	
	
	Cảnh đẹp quê em
	Ngày 16/5/2022

- Thực hành thí nghiệm: Vật nổi, vật chìm. 

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do tại sân sau tầng 1.
	Ngày 17/5/2022

- Quan sát: Khu chợ quê ở hành lang tầng 2.

- TCVĐ: Ném còn.

- Chơi tự do hành lang tầng 3.
	Ngày 18/5/2022

- Quan sát: Bờ hồ Hạnh Phúc.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do tại sân tầng 1.
	Ngày 19/5/2022

- Quan sát: Vườn hoa chéo.

- TCVĐ: Sút bóng vào gôn.

- Chơi tự do khu vườn hoa trường.
	Ngày 20/5/2022

- Quan sát: Dọn vệ sinh khu trải nghiệm với nước.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do sân sau tầng 1.
	

	
	Vệ sinh ăn - ngủ
	1. Vệ sinh:

- Cho trẻ thực hiện lịch trực nhật theo tuần.

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt (rửa tay, rửa mặt khi có nhu cầu, khi bẩn, trước khi ăn...).

- Vệ sinh sạch sẽ để phòng chống bệnh Covid, cảm cúm, sốt vi rút…

- Biết nói với cô khi thấy nóng bức, khi quần áo ẩm ướt.

- Biết cách thay quần áo khi bẩn.

- Lau miệng, xúc miệng nước muối sau khi ăn. Che miệng khi ho, khi hắt hơi.

* Vệ sinh rửa tay, rửa mặt.

- HĐ1: Tạo hứng thú

+Trẻ hát bài hát: “Tập rửa mặt”. Cô dẫn dắt vào hoạt động.

- HĐ2: Nội dung chính

+ Trẻ thực hành rửa tay
+ Cô cho trẻ vào bàn ngồi, sau đó cô gọi từng bàn vào rửa tay

+ Trẻ xếp hàng trước vòi nước. Lần lượt từng trẻ thực hành.

+ Cô quan sát, nhắc nhở trẻ.

+Trẻ rửa mặt

+ Sau khi trẻ rửa tay xong, trẻ đến giá khăn lấy đúng ký hiệu khăn của mình và rửa mặt.

+ Cô quan sát, nhắc nhở trẻ.

- Kết thúc
+ Cô và chúng mình vừa thực hiện thao tác gì?

+ Sau khi rửa mặt, rửa tay xong các con thấy mặt mũi, đôi bàn tay của mình như thế nào?

+ Cô nhận xét giờ vệ sinh ngày hôm nay. Khen trẻ thực hiện tốt, động viên, nhắc nhở trẻ còn hạn chế.

2. Ăn:

- Biết và không ăn một số thức ăn có hại cho sức khỏe.

- Biết cách ăn uống hợp vệ sinh, ăn đúng cách.

- Nói được tên các món ăn hàng ngày và hoa quả: Thịt bò sốt, ruốc cá hồi, ruốc tôm thịt, rau cải thảo xào tôm, củ quả luộc, trứng thịt rán, canh cua mùng tơi, đậu sốt thịt, gà rán, chuối, thanh long, dưa hấu, nước cam…

- Ăn được nhiều loại thức ăn, ăn hết suất, không nói chuyện riêng khi ăn, giữ vệ sinh bàn ăn và áo quần khi ăn.

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, lịch sự.

- Tổ chức cho trẻ tham gia bữa ăn gia đình, buffet giữa giờ.

*  Tổ chức giờ ăn

- Gây hứng thú: Giúp trẻ tỉnh táo

+ Cho trẻ hát bài “Mời bạn ăn”.

+ Trò chuyện về bài hát, về các món ăn. 

+ Giáo dục trẻ phải ăn uống đầy đủ chất và giữ gìn vệ sinh cơ thể chăm tập thể dục thì cơ thể mới khỏe mạnh thông minh.

- Tổ chức bữa ăn:

+ Trước khi ăn.

+ Hướng dẫn trẻ kê bàn, bê ghế vào bàn.
+ Cô giới thiệu món ăn, kích thích trẻ muốn ăn.
+ Trò chuyện giúp trẻ nhận biết các món ăn trong bữa ăn, phân nhóm 4 loại thực phẩm, cách chọn thức ăn an toàn, không an toàn…

+ Thế bắt đầu ăn các con phải làm gì? 

+ Còn trong khi ăn chúng ta phải ăn như thế nào?

+ Khi ăn xong các con phải làm gì?

+ Cô chia cơm ra từng bát và chia cho trẻ ăn, cho nhóm trẻ trực nhật dùng khay chia về các bàn.

+ Rèn trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn.
3. Ngủ:
- Chuẩn bị đầy đủ đệm, gối, cho trẻ ngủ. 

- Cho trẻ nằm riêng bạn trai, bạn gái.

- Bật quạt phù hợp với thời tiết, ánh sáng dịu mắt.

- Cho trẻ nghe nhạc hát ru nhẹ nhàng trước khi ngủ.

- Tổ chức giờ ngủ

+ Trước khi ngủ:

+ Cô bao quát, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh và nằm đúng tư thế, mở nhạc hát ru.

- Trong khi trẻ ngủ:

+ Cô bao quát chung.

- Sau khi trẻ thức dậy.

+ Cô mở nhạc cho trẻ vận động nhẹ nhàng.

+ Cho trẻ cất đệm, gối gọn gàng.

+ Chải tóc cho trẻ.
	

	
	Hoạt động chiều



	Đất nước Việt Nam diệu kì
	Ngày 25/4/2022

- Trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật của đất nước Việt Nam.
	Ngày 26/4/2022

- Cắt dán lá cờ tổ quốc.

- Trang trí áo dài.


	Ngày 27/4/2022

- Cho trẻ làm quen câu chuyện: Sự tích bánh chưng bánh dày.
	Ngày 28/4/2022

- Trực nhật, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong các góc.

- Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: Múa với bạn Tây Nguyên.
	Ngày 29/4/2022

- Làm hoa dâng Bác.

- Biểu diễn văn nghệ.
	

	
	
	Thủ đô Hà Nội
	Ngày 02/5/2022

- Trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật của thủ đô Hà Nội.
	Ngày 03/5/2022

- Ôn luyện so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 
	Ngày 04/5/2022

- Nghe hát: Em bé Hà Nội
	Ngày 05/5/2022

- Tập tô, tập đồ các nét chữ trong chủ đề quê hương, đất nước.

- Làm quen với bài thơ: Về quê.


	Ngày 06/5/2022

- Vỗ tay theo nhịp bài hát: Yêu Hà Nội.

	

	
	
	Hải Phòng- Thành phố Hoa Phượng Đỏ
	Ngày 09/5/2022

- Giới thiệu về nhà hát lớn Hải Phòng.
	Ngày 10/5/2022

- Ôn luyện cách làm thuyền từ các nguyên vật liệu tạo hình và từ thiên nhiên.
	Ngày 11/5/2022

- Làm quen với bài thơ: Bến cảng Hải Phòng.


	Ngày 12/5/2022

- Làm quà lưu niệm.

- Làm tranh cát phong cảnh Hải phòng.
	Ngày 13/5/2022

- Múa : Quê hương em tươi đẹp.
	

	
	
	Quê hương em tươi đẹp


	Ngày 16/5/2022

- Trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp quê bé.
	Ngày 17/5/2022

- Trò chuyện, tìm hiểu, những hành vi đẹp - tốt/ đúng - sai; ngoan - không ngoan khi đi tham quan, dã ngoại, thăm các danh lam thắng cảnh của địa phương.
	Ngày 18/5/2022

- Trực nhật, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong các góc.


	Ngày 19/5/2022

- Xem phim về quê hương tại hội trường tầng 3.


	Ngày 20/5/2022

- Tổng kết chủ đề.

+ Hát các bài hát về chủ đề.

+ Thưởng bé ngoan.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc
phân vai
	Gia đình
	* Du lịch bốn phương

- Trẻ biết thoả thuận chơi tại nhóm và nhận vai chơi của mình. Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi của mình.

- Trẻ biết lựa chọn 1 số đồ dùng cần thiết mang theo khi đi du lịch.

- Rèn cho trẻ kỹ năng gấp quần áo, xếp đồ ngăn nắp vào vali.

- Rèn cho trẻ kỹ năng phối kết hợp cùng nhóm chơi. Phát triển kỹ năng giao tiếp trong nhóm cho trẻ.

- Trẻ thể hiện được cảm xúc khi đóng vai chơi qua các nhân vật.
	- Gia đình đưa bé đi du lịch: Thăm quan một số địa điểm nơi trên Việt Nam, thưởng thức món ăn đặc sản của các tỉnh, thành trong nước.

- Du khách quay bản đồ Việt Nam. Khi bản đồ dừng lại ở địa điểm nào thì hướng dẫn viên sẽ dẫn du khách đi thăm quan và giới thiệu về địa điểm đó.
	- Búp bê.

- Quần áo đồ dùng cá nhân cho bố, mẹ, bé. 

* Đồ dùng bổ sung: 

- Bản đồ Việt Nam. 

- Hình ảnh 1 số địa điểm du lịch trong nước

- Trang phục một số vùng miền.

- Vali kéo cho bé, quần áo, mũ, kem chống  nắng, ...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Gia đình đưa con đi du lịch, thăm quan các danh lam thắng cảnh tại thủ đô Hà Nội: Lăng Bác, Văn miếu Quốc Tử Giám…

- Giới thiệu lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn miếu Quốc Tử Giám.
	- Hình ảnh 1 số địa điểm du lịch.

- Mô hình lăng Bác, Văn miếu Quốc Tử Giám.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bố mẹ đưa bé thăm quan: Bảo tàng Hải Phòng, Đền trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, biển Đồ Sơn… 

- Bố mẹ đưa bé đi ăn các món ăn đặc sản Hải Phòng.

- Du lịch biển Đồ Sơn: Giới thiệu biển Đồ Sơn
	- Mô hình biển Đồ Sơn, resort Hòn Dấu.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bố mẹ đưa bé thăm quan: Đồi Thiên Văn, bờ hồ Hạnh Phúc, vườn hoa chéo…

- Giới thiệu đồi Thiên Văn, bờ hồ Hạnh Phúc.
	- Mô hình đồi Thiên Văn, bờ hồ Hạnh Phúc
	
	
	
	x

	
	
	Ẩm thực Việt
	- Trẻ biết tên gọi, quy trình chế biến 1 số món ăn đơn giản. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành 1 bữa ăn hoàn chỉnh.

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa rau, thái, xào, nấu..

- Trẻ tự giác giữ gìn vệ sinh. Trẻ cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong.
	- Nấu 1 số món ăn đặc sản vùng miền: Bánh xèo, bún bò Huế…
	- 1 số món ăn đặc sản vùng miền: 

- Tranh ảnh quy trình chế biến 1 số món ăn đơn giản.

- Nguyên liệu: sợi bún, thịt bò, tôm…
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Nấu món ăn đặc sản thủ đô Hà Nội: chả cốm, bún thang


	- Hình ảnh các món ăn đặc sản Hà nội...

- Tranh ảnh quy trình chế biến 1 số món ăn đơn giản.

- Nguyên liệu: bún, tôm, trứng…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Nấu các món ăn đặc sản Hải Phòng: Bánh đa cua, nem hải sản, …


	- Hình ảnh một số món ăn đặc sản Hải Phòng.

- Tranh ảnh quy trình chế biến 1 số món ăn đặc sản đơn giản.

- Nguyên vật liệu: bánh đa, chả cá.
	
	
	x
	x

	
	
	
Cửa hàng lưu niệm
	- Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi của mình.

- Trẻ biết tên, giá tiền của các mặt hàng, bày các mặt hàng sao cho đẹp, khoa học. 

- Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp, giới thiệu mặt hàng.

- Trẻ hứng thú tham gia chơi. Trẻ thể hiện thái độ vui vẻ, niềm nở khi có khách đến mua hàng. Trẻ cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong.
	- Gian hàng bán quà lưu niệm các vùng miền.

+ Bán lá cờ Việt Nam

+ Bán áo in hình lá cờ, bản đồ Việt Nam.

+ Bán tranh phong cảnh đất nước.
	 - Đồ lưu niệm.

- Nguyên vật liệu.

- Kế thừa, luân chuyển các sản phẩm tạo hình đưa vào góc chơi.


	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Gian hàng bán quà lưu niệm.

+ Bán lá cờ Việt Nam.

+ Bán áo cờ đỏ sao vàng.

+ Bán đồ gốm Bát Tràng.

+ Bán áo dài lụa Vạn Phúc.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Gian hàng bán đồ lưu niệm từ sinh vật biển.

+ Bán tranh phong cảnh Hải Phòng.
	
	
	
	x
	x

	2
	Góc xây dựng 
	- Trẻ nhớ tên công trình xây dựng. Trẻ biết kết hợp, thảo luận với bạn chơi để lựa chọn các khu xây dựng phù hợp với chủ đề. Trẻ lựa chọn được các đồ dùng, đồ chơi phong phú, phù hợp để xây dựng theo mẫu.

- Rèn cho trẻ kỹ năng xếp gạch, hàng rào, chia khu.

- Trẻ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khi chơi.
	- Xây dựng Hồ Gươm.


	- Bộ khối xốp, vỏ hộp sữa, hàng rào, gạch, cây xanh, cây hoa, mô hình Tháp Rùa.

- Mẫu xây dựng.
	x


	
	
	

	
	
	
	- Xây dựng lăng Bác Hồ: Khu ao cá Bác Hồ, khu vườn hoa, lăng Bác.
	- Bộ khối xốp, vỏ hộp sữa, hàng rào, gạch, cây xanh, cây hoa.

- Mô hình lăng Bác.

- Đồ dùng bổ sung:

+ Tranh mẫu vẽ: lăng Bác, đầm sen, vườn rau, ao cá, vườn hoa.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Xây dựng Nhà hát lớn thành phố : khu nhà lớn, khu vườn hoa, khu vui chơi, khu bờ hồ Tam Bạc.
	- Mẫu xây dựng

- Mô hình nhà hát thành lớn.

- Bộ khối xốp, vỏ hộp sữa, hàng rào, gạch, cây xanh, cây hoa.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Xây dựng bờ hồ Hạnh Phúc
	- Mẫu xây dựng.

- Bộ khối xốp, vỏ hộp sữa, hàng rào, gạch, cây xanh, cây hoa.
	
	
	
	x

	
	Góc lắp ghép
	- Trẻ biết kết hợp, thảo luận với bạn chơi để lựa chọn mẫu lắp ghép phù hợp với chủ đề. Trẻ lựa chọn được các đồ dùng đồ chơi phong phú, phù hợp để lắp ghép theo mẫu.

- Rèn cho trẻ kỹ năng lắp ghép.

- Trẻ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khi chơi.
	- Lắp ghép: lá cờ, lăng Bác, Nhà hát lớn thành phố, Hồ Hạnh Phúc…


	- Bộ đồ chơi lắp ghép, khối xốp.

- Mẫu lắp ghép.


	x
	x
	x
	x

	3
	Góc học tập
	Sách truyện
	- Trẻ biết xem sách đúng chiều, xem từ trái qua phải. Trẻ nhớ các trình tự các câu chuyện của chủ đề. Trẻ biết kể sáng tạo theo các bức tranh.

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc, kể diễn cảm, kỹ năng sử dụng rối.

- Trẻ thích thú tham gia chơi. Trẻ cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong.
	- Làm album trang phục 3 miền.

- Đọc tranh thơ chữ to: Về quê.

- Trẻ kể chuyện theo tranh về cảnh đẹp quê hương, đất nước.

- Trẻ kể chuyện sáng tạo bằng rối.
	- Tranh minh họa các câu chuyện trong chủ đề

- Rối kể chuyện, sa bàn 

- Tranh thơ, ca dao... chữ to.

- Tranh chuyện theo chủ đề.

- Hình ảnh theo chủ đề, kéo, keo, ... để làm album.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xem và nghe đọc các loại sách về chủ đề: truyện " Cháu nào cũng có kẹo”,

“Thế là ngoan”.

- Đọc bài thơ: Em vẽ Bác Hồ.

- Đọc truyện qua tranh vẽ: Bác Hồ kính yêu.

- Album: Bé thích đến nơi nào?

- Đọc thơ bằng tranh di động: Đồng dao con diều.

- Đọc thơ: Bé nhìn biển.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Truyện Bà nữ tướng Lê Chân.

- Kể chuyện qua tranh: Cảnh đẹp thành phố Hải Phòng.

- Album lễ hội quê em.

- Đọc tranh thơ chữ to: Quê em vùng biển.
	
	
	
	x
	x

	
	
	
Khám phá
	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.

- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng, tranh ảnh, lô tô theo đúng biểu bảng chơi.

- Trẻ biết chơi những trò chơi theo nhóm, cá nhân.

- Rèn kỹ năng phân loại, ghép tranh... cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	- Ghép tranh.

- Phân loại món ăn Việt theo vùng miền.

- Thử tài của bé (chọn đúng trang phục từng vùng miền).

- Phân loại món ăn đặc trưng ba miền.

- Nối cảnh đẹp với thành phố.
	- Tranh theo chủ đề cắt rời thành nhiều mảnh.

- Bảng chơi và lô tô phân loại món ăn Việt Nam theo vùng miền.

- Mẫu gợi ý cách chơi.

- Hình ảnh, lô tô trang phục theo chủ đề.

- Bảng biểu chọn món ăn đặc trưng 3 miền.

- Bút nối

- Rổ, hộp đựng....
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Ghép tranh.

- Trò chơi: Hà Nội có gì? (chọn những địa danh, cảnh đẹp, di tích) của thủ đô Hà Nội.

- Trò chơi: Chọn món ăn đặc trưng của Hà Nội
	- Lô tô hình ảnh những địa danh của Hà Nội.

- Lô tô hình ảnh món ăn của Hà Nội.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Ghép tranh.

- Trò chơi: Hải Phòng có gì? (chọn những địa danh, cảnh đẹp, di tích) của thành phố Hải Phòng.
- Phân loại món ăn đặc sản  Hải Phòng với các vùng miền khác.
	- Lô tô hình ảnh địa danh Hải Phòng.

- Hình ảnh các món ăn đặc sản của Hải Phòng và các vùng miền.
	
	
	x
	x

	
	
	Làm quen với Toán
	- Trẻ biết số từ 1-5. Trẻ biết cách chơi các bảng chơi theo hướng dẫn.

- Rèn cho trẻ kỹ năng đếm, gắn, xếp theo quy tắc.

- Trẻ hứng thú tham gia chơi các trò chơi. Trẻ cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong.
	- Sắp xếp theo quy luật.

- Gắn số lượng thích hợp.

- Khoanh tròn nhóm có số lượng 5.

- Bé tập đếm.

- Cá ngựa.

- Trò chơi Ngôi nhà toán học của Sammy...

- Bảng phân chia thông minh.
	- Bảng chơi xếp theo quy luật.

- Bảng biểu, các thẻ số từ 1 đến 5, hình ảnh chủ đề.   - Bảng chơi có các hình ảnh về chủ đề với số lượng khác nhau.

- Bảng biểu, chữ số từ 1-5, hình ảnh chủ đề có số lượng từ 1-5.

- Bảng biểu, cá ngựa, xúc xắc.
- Các trò chơi trên máy tính.

- Bộ đồ chơi phân chia hiện đại.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Dân gian
	- Trẻ biết 1 số trò chơi dân gian. Trẻ biết kết hợp với bạn chơi.

- Rèn cho trẻ kỹ năng chơi các trò chơi dân gian.

- Trẻ đoàn kết giúp đỡ bạn trong khi chơi.
	- Chơi các trò chơi dân gian: Ô ăn quan, đua thuyền trên cạn, oẳn tù tì, chi chi chành chành, đi kiểm chúa na.
	- Hình ảnh các trò chơi dân gian.

- Hình ảnh cách chơi các trò chơi dân gian.
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc NT
	Âm nhạc
	- Trẻ có kĩ năng, thể hiện, biểu diễn các bài bát theo chủ đề.

- Rèn luyện tai nghe âm nhạc cho trẻ.

- Trẻ hứng thú, tự tin thể hiện tài năng âm nhạc. Trẻ có ý thức cất đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.
	- Trò chơi: Vòng xoay âm nhạc,  xoay vào hình ảnh nào đoán đúng tên bài hát.

- Trò chơi : Nghe giai điệu, đoán tên bài hát và hát.

- Mặc trang phục các dân tộc biểu diễn múa.

- Biểu diễn kết hợp các nhạc cụ: Trống, thanh la, gáo dừa, xắc xô.
	- Hình ảnh minh họa bài hát.

- Đàn, xắc xô, gáo dừa, mũ múa, trang phục biểu diễn.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
Tạo hình
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có để tạo ra nhiều sản phẩm và biết đặt tên cho sản phẩm.

- Rèn cho trẻ kỹ năng vẽ, tô màu, nặn, cắt dán, xé dán.

- Trẻ thích thú khi chơi. Trẻ cất đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.


	- Cắt dán lá cờ Việt Nam.

- Trang trí trang phục Tây Nguyên....từ các nguyên vật liệu.

- Làng gốm Thổ Hà: nặn chum vại, đồ gia dụng...

- Làng tranh dân gian Đông Hồ: Vẽ , tô màu tranh ảnh theo chủ đề. 
	- Tranh mẫu: 3 tranh đa dạng về chủng loại.

- Lịch, bìa, tranh ảnh, hồ dán, kéo.

- Các nguyên vật liệu và các mẫu gợi ý.

- Giấy màu, tranh ảnh, kéo, hồ dán, màu nước, 

- Ðất nặn, bảng và mẫu gợi ý.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trang trí khung ảnh.

- Làng gốm Bát Tràng: nặn đồ đồ lưu niệm.

- Làng lụa Vạn Phúc: trang trí áo dài.
	- Các nguyên vật liệu và các mẫu gợi ý.

- Giấy vẽ, màu sáp, keo

- Đất nặn bảng và mẫu gợi ý.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Vẽ biển Đồ Sơn.

- Xé dán hoa phượng đỏ.

- In hoa phượng từ màu nước, in hình ông sao.

- Làm trâu từ lá mít.

- Làm đồ lưu niệm từ các nguyên vật liệu.

- Làm tranh cát phong cảnh Hải Phòng.
	- Giấy vẽ, màu sáp.

- Giấy màu, xốp màu, keo, băng dính xốp, kéo.

- Lá mít

- Tranh và cát.
	
	
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Đỏ” 
Thứ hai, ngày 09 tháng 5 năm 2022
	Tên lĩnh vực - Hoạt động
	Mục đích
Yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	 Ghi chú

	PTTC
Chuyền, bắt bóng qua chân.
	1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động cơ bản “Chuyền bắt bóng qua chân” và biết cách chuyền bóng qua chân không làm rơi bóng.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động “Sút bóng vào gôn”.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng tập hợp hàng và chuyển đội hình cho trẻ.

- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt cho trẻ.

- Củng cố khả năng định hướng không gian cho trẻ.
3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.

- Trẻ có nề nếp và phối hợp tác với các bạn trong hoạt động.

- Trẻ có ý thức tập thể dục và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh.


	1. Địa điểm: Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, thoáng mát.

2. Đồ dùng của cô:

- Bóng:
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- 2 gôn: [image: image2.png]



- Xắc xô, 4 rổ nhựa đại.

- Trang phục gọn gàng.

- Nhạc không lời bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”, “Đi thăm quan”.
3. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 quả bóng nhựa.

- Trang phục gọn gàng.


	Hoạt động 1: Khởi động (Tập trên nền nhạc bài “Đi thăm quan”
- Cô và trẻ tham gia hội thi “Chuyền bóng bãi biển”, Để tham gia được trò chơi chúng mình hãy chọn cho mình mỗi bạn một quả bóng.
- Trước khi vào các phần thi cô mời các con cùng cô du lịch tới bãi biển Đồ Sơn.
+ Cô cho trẻ cầm bóng đi theo đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi (Đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom…) Đi theo hiệu lệnh của cô (Đi nhanh, đi chậm, đi thường).

- Cô giới thiệu 3 phần thi: 

+ Phần 1: Bé vui đồng diễn thể dục.

+ Phần 2: Bé thi tài.

+ Phần 3: Cùng nhau chung sức.
Hoạt động 2: Trọng động.

Phần thi thứ 1: “Bé vui đồng diễn”

- Trẻ cầm bóng về đội hình 4 hàng ngang.

(Trẻ tập các động tác trên nền nhạc không lời bài “Múa với bạn Tây Nguyên”. Tập 4 lần 4 nhịp).

+ ĐT tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao.
+ ĐT bụng, lườn: Đứng, cúi người về phía trước.

+ ĐT chân: Ngồi xổm, đứng lên.

+ ĐT bật: Bật tại chỗ.

* ĐTNM: ĐT bụng, lườn (Tập thêm 2 lần 4 nhịp)
* Phần thi thứ 2: Bé thi tài “Chuyền bắt bóng qua chân”.
- Cô giới thiệu tên vân động.

- Vận động cơ bản: “Chuyền bắt bóng qua chân”.

- Trẻ về hai hàng dọc.

+ Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.

+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích.

* TTCB: Đứng 2 chân rộng bằng vai.

* Thực hiện: Trẻ đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay cúi xuống đưa bóng qua chân ra sau cho bạn. Bạn đón bóng bằng 2 tay và tiếp tục chuyền qua chân cho bạn tiếp theo, cứ thế tiếp tục cho đến cuối hàng.

+ Cô mời 5 trẻ lên thực hiện. Cho cả lớp nhận xét.

* Trẻ thực hiện: 

+ Lần 1: Cô cho 5 trẻ lên thực hiện 1 lượt. (Cô quan sát, sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2: Lần lượt từng tổ thực hiện. tổ còn lại quan sát, nhận xét.

+ Lần 3: Thi đua giữa 2 tổ. Cô cho trẻ chuyền liên tục cho đến hết số bóng trong rổ (Cô động viên, khen ngợi trẻ).

* Củng cố: Hỏi trẻ tên vận động. Cho 5 trẻ lên thực hiện lại vận động.

* Phần thi thứ 3: Cùng nhau chung sức với trò chơi 

“Sút bóng vào gôn”.

- Với trò chơi này các con cần đồ dùng gì và chơi như thế nào?

- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, xếp 2 hàng dọc lần lượt thi sút bóng vào gôn. 
+ Luật chơi: Thời gian quy định một bản nhạc, mỗi trái bóng sút vào gôn được tính 1 điểm. Đội nào có nhiều trái bóng vào gôn đội đó dành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Cô động viên, cổ vũ trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cô giới thiệu phần trao quà.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1, 2 vòng quanh sân tập cùng nhận quà.
* Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ.
	


Dự kiến nội dung quan sát, đánh giá trẻ : (Thứ hai, ngày 09 tháng 5 năm 2022)
	Hoạt động
	Nội dung quan sát, đánh giá trẻ
	Phương án điều chỉnh

	Đón trả -  trẻ
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện khác thường về sức khỏe?
* Trạng thái cảm xúc:

+ Trẻ có vui tươi, hứng khởi, thích đến lớp không?
	+ Trao đổi với phụ huynh.
+ Động viên khích lệ trẻ.

	Thể dục sáng
	* Kiến thức, kỹ năng: 

+ Những trẻ chưa thực hiện đúng kĩ thuật động tác?
	+ Chú ý sửa động tác cho trẻ vào hoạt động thể dục sáng ngày hôm sau.

	Hoạt động học
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi?
* Trạng thái cảm xúc: 

+  Trẻ có hào hứng, thích thú tham gia hoạt động không? 

* Kiến thức, kỹ năng: 

+ Trẻ chưa thực hiện tốt vận động?
	+ Quan tâm, động viên trẻ.

+ Động viên khuyến khích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động. 
+ Rèn kĩ năng thực hiện vận động cho những trẻ chưa thực hiện được trong giờ hoạt động ngoài trời.

	Hoạt động góc
	* Trạng thái cảm xúc: 

+ Trẻ hứng thú chơi trò chơi nào ? Trẻ ít chơi hay không thích chơi trò chơi nào ? Trẻ chủ động hay chờ cô hướng dẫn. 
	+ Giáo viên động viên khích lệ trẻ chơi và tham gia chơi cùng trẻ.

	Hoạt động ngoài trời
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Trẻ có biểu hiện toát mồ hôi nhiều, mặt đỏ.
	+ Cho trẻ ngừng vận động mạnh, chuyển sang trạng thái vận động nhẹ nhàng.

	Vệ sinh ăn ngủ
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện buồn ngủ trong giờ vệ sinh và ăn.

+ Những trẻ nôn trong giờ ăn.

+ Những trẻ khó ngủ
	+ Trò chuyện, chơi trò chơi giúp trẻ tỉnh ngủ. + + Động viên trẻ. 

+ Cho trẻ nằm xa các bạn hơn. 

	Hoạt động chiều
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Trẻ biểu hiện mệt mỏi, khác thường về sức khỏe.
	+ Đo nhiệt độ, cho trẻ nghỉ ngơi.


-------o0o-------o0o-------o0o-------o0o-------o0o-------o0o-------
Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích
yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Ghi chú

	PTTC-KNXH
Em yêu thành phố quê em.

	1. Kiến thức:

- Trẻ nhận ra một số cảnh đẹp của thành phố Hải Phòng.
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc vui, buồn, tức giận... khi xem video về biển Đồ Sơn bị vứt rác bừa bãi...

- Trẻ nói được cảm xúc của bản thân khi được đến các địa điểm du lịch, biết thể hiện tình cảm với Hải Phòng thành phố quê hương qua một số việc làm cụ thể.

2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng trả lời đủ câu, rõ ràng, mạch lạc.

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng tạo hình: cắt, dán, tô màu

3. Thái độ

- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

- Trẻ tự hào,  yêu quê hương và có ý thức bảo vệ  các cảnh đẹp của quê hương, đất nước.
	- Bản đồ Việt Nam cùng tranh một số địa danh của Hải Phòng.
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- Video về biển Đồ Sơn với nội dung bị vứt rác bừa bãi.

- Bài hát “Tôi người Hải Phòng”, “Hải Phòng mến yêu”.

- Một số quyển album trắng.

- Sách báo cũ có hình ảnh về cảnh đẹp Hải Phòng. 
- Tranh rỗng biển cấm xả rác.
	* Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cả lớp hát bài “Đi tham quan” và đến vòng quay của bản đồ Việt Nam.

Hoạt động 1: Hải Phòng quê hương em 

- Chúng mình đoán thử xem hôm nay cô con mình sẽ đi du lịch ở đâu trên bản đồ này nhỉ? (Hỏi nhiều trẻ).

- Để biết chính xác chúng mình đi đâu, cô mời các con tham gia một trò chơi mang tên “Đi tìm điểm đến”

- Cách chơi: Trên đây cô có vòng quay và rất nhiều tranh gợi ý. Mỗi lần quay sẽ dừng lại ở 1 tranh gợi ý, cô sẽ lật tranh gợi ý đó ra và nhiệm vụ của các con phải đọc to tên địa danh có trên tranh gợi ý. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Các con đã được đến các địa điểm đó chưa?

- Các con có biết các địa danh đó ở thành phố nào không?

- Cô và các con đều đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Hải Phòng chính là quê hương của cô và các con. Các địa danh vừa rồi đều ở thành phố Hải Phòng. Và điểm đến của cô con mình ngày hôm nay chính là thành phố Hải Phòng thân yêu.. (Bật một đoạn bài hát “Tôi người Hải Phòng”).

Hoạt động 2: Em yêu thành phố quê em.

- Các con vừa được nghe một đoạn bài hát “Tôi người Hải Phòng đấy!

- Khi nghe bài hát này con cảm thấy như thế nào?

- Con nghĩ đến điều gì về thành phố Hải Phòng.
- Mỗi lần nghe bài hát này, cô thấy rất tự hào vì mình được là người Hải Phòng. Cô thấy thêm yêu con người và các cảnh đẹp của thành phố này.

- Hải Phòng có rất nhiều cảnh đẹp. Chúng mình hãy cùng cô tới địa điểm sau đây.

- Cô mở cho trẻ xem video bãi biển Đồ Sơn (Đầu video biển sạch đẹp, cuối video biển bị vứt rác, chai, túi nilon...).

- Sau khi xem video con cảm thấy như thế nào?

- Lúc đầu con thấy biển Đồ Sơn có đẹp không?

- Cuối video biển Đồ Sơn có gì khác?

- Vì sao lại có những rác thải đó trên bãi biển?

- Vậy để bảo vệ biển quê hương chúng mình phải làm gì?

Hoạt động 3: Bé thể hiện tình yêu quê hương.

=> Giáo dục trẻ: Quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có quê hương của mình. Ở đó có những kỉ niệm rất đẹp và đáng nhớ. Vì vậy chúng ta hãy yêu quý quê hương và giúp quê hương mình thêm tươi đẹp nhé.

- Mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình yêu quê hương khác nhau. 
- Các con sẽ thể hiện tình yêu với thành phố Hải Phòng như thế nào? (Cho trẻ kể về những việc làm của trẻ: Hát, đọc thơ, làm đồ lưu niệm, trang trí cảnh đẹp....).

- Cả lớp cùng hát bài “Hải Phòng mến yêu”.
- Chia trẻ về 2 nhóm: 

+ Nhóm 1: Làm album giới thiệu về các cảnh đẹp của thành phố Hải Phòng (cắt, dán những hình ảnh về cảnh đẹp Hải Phòng trong sách báo cũ, tô màu cảnh đẹp...).

+ Cho trẻ giới thiệu về sản phẩm và tình cảm với quê hương được gửi gắm qua sản phẩm trẻ vừa tạo ra. 

+ Nhóm 2: Tô rỗng để làm biển cấm xả rác. 
+ Cho trẻ nói về ý nghĩa của việc giữ vệ sinh môi trường góp phần thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

* Kết thúc: Cô nhận xét giờ học và khen ngợi, động viên trẻ.
	


Dự kiến nội dung quan sát, đánh giá trẻ : (Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022)

	Hoạt động
	Nội dung quan sát, đánh giá trẻ
	Phương án điều chỉnh

	Đón trả -  trẻ
	* Tính trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện khác thường về sức khỏe.

 
	+ Trao đổi với phụ huynh và trẻ, tìm ra nguyên nhân, động viên khích lệ trẻ.

	Thể dục sáng
	* Trạng thái cảm xúc: 

+ Trẻ nào không tập trung. 
	+ Thi đua giữa các tổ giúp kích thích hứng thú.

	Hoạt động học
	* Tính trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi?
* Trạng thái cảm xúc: 

+ Những trẻ chưa thể hiện được tình cảm với quê hương Hải Phòng?
* Kiến thức, kỹ năng:

+ Những trẻ chưa nhận ra một số cảnh đẹp của Hải Phòng.
+ Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...
	+ Động viên khuyến khích trẻ chủ động , tích cực tham gia hoạt động.

+ Dùng lời cô khơi gợi tình cảm cảm xúc với quê hương của trẻ.
+ Qua hình ảnh cô nói cho trẻ để trẻ biết. 

+ Tạo cơ hội cho trẻ được trả lời trước lớp thường xuyên.

	Hoạt động góc
	* Kiến thức, kỹ năng:

+ Trẻ nào còn chưa chủ động giao tiếp với bạn chơi trong nhóm.
	+ Giáo viên quan sát hướng dẫn tham gia chơi với trẻ

	Vệ sinh ăn ngủ
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ đổ mồ hôi nhiều khi ngủ.
	+ Cho trẻ nằm riêng gần chỗ thoáng mát.

	Hoạt động chiều
	+ Trẻ biểu hiện mệt mỏi, khác thường về sức khỏe.

+ Những trẻ nào không tích cực hưởng ứng cùng cô và các bạn.
	+ Trao đổi kịp thời với phụ huynh, quan tâm đến trẻ.


Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Ghi chú

	PTNT

Đặc sản quê bé.
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết nem hải sản là đặc sản Hải Phòng.

- Biết những nguyên liệu làm nem hải sản và các bước làm nem hải sản.

- Biết lợi ích về dinh dưỡng của món nem hải sản với cơ thể.
2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kĩ năng gói nem hải sản và kỹ năng chơi trò chơi.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước và nét đẹp của ẩm thực Hải Phòng.
	- Bảng gai cá nhân, lô tô quy trình làm chả nem hải sản: (mỗi trẻ 1 bộ)
[image: image4.png]



- Lô tô các nguyên liệu làm nem: 

[image: image5.png]



- Hộp quà có đĩa chả nem hải sản đã rán.

- Video: Quy trình làm nem hải sản.

- Các nguyên liệu làm nem đã sơ chế.

- Áo đầu bếp.

- Mũ đầu bếp

- Gang tay nilon.

- Bàn, khay

- Khăn lau trắng, đĩa.

- Nhạc không lời bài hát: Bến cảng quê hương tôi.

- Bảng gai, rổ.


	Hoạt động 1: Ổn định

- Cô cho xuất hiện một món quà trong chiếc hộp kì diệu.

- Cô gợi ý bằng cách cho trẻ ngửi và đoán có gì trong chiếc hộp.

- Cho trẻ đoán.

- Xuất hiện món chả nem hải sản.

- Con biết gì về món nem hải sản?

=> Cô giới thiệu nem hải sản là món ăn đặc sản của Hải Phòng, là món ăn ngon và giàu dinh dưỡng.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nem hải sản (đặc sản Hải Phòng)

- Chia trẻ thành 2 nhóm cùng tìm hiểu, khám phá về nem hải sản (cho trẻ quan sát, ngửi, nếm nem hải sản)

- Nhóm 1: Khám phá về nem hải sản chưa được rán.

- Nhóm 2: Khám phá về nem hải sản đã rán.

- Các nhóm thảo luận.
- Cô mời đại diện nhóm 1 lên nói.
- Thành viên trong nhóm 1 bổ sung cho nhóm mình.

- Cô đặt một số câu hỏi gợi ý để cung cấp thêm kiến thức cho trẻ (với những nội dung trẻ chưa nhắc đến)
- Cô chốt kiến thức.

- Cô mời đại diện nhóm 2 lên nói.
- Các thành viên còn lại có ý kiến bổ sung.
- Cô chốt kiến thức cho trẻ.
- Cô khái quát lại: 

- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của nem hải sản sống và nem hải sản chín.

=> Cô khái quát: Nem hải sản là món ăn truyền thống đặc trưng của thành phố Hải Phòng, nem hải sản được làm từ những nguyên liệu chính là hải sản như (tôm, cua, bề bề) bên cạnh đó còn có thịt lợn, gói cuốn nem, sốt mayonnaise, bột chiên xù, bột chiên giòn và một số gia vị nữa.... Muốn ăn được món nem hải sản thì chúng ta phải chiên , rán khi đó nem trở thành một món ăn vô cùng ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng.
Hoạt động 3: Bé thi tài?

* Trò chơi 1: Đội nào giỏi nhất (tìm nguyên liệu làm nem hải sản).

- Cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội, mỗi đội 1 bảng chơi. Trên bàn cô có rất nhiều lô tô về các nguyên liệu chế biến các món ăn. Trẻ có nhiệm vụ thi đua giữa 3 đội, tìm đúng nguyên liệu để làm món chả nem hải sản gắn lên bảng.

- Luật chơi: Thời gian quy định là 1 bản nhạc, mỗi lượt chơi mỗi trẻ được gắn 1 lô tô, lô tô nào không chính xác không được tính điểm, đội nào gắn đươc nhiều lô tô về nguyên liệu làm chả nem hải sản đội đó giành chiến thắng.

* Trò chơi 2: Bé nào giỏi nhất (gắn quy trình các bước làm chả nem hải sản).

- Cách chơi: Mỗi trẻ có 1 bảng gai cá nhân, và 1 rổ gồm lô tô các quy trình. Nhiệm vụ của trẻ là trong thời gian một bản nhạc trẻ gắn đúng quy trình các bước làm chả nem hải sản.

- Cô cùng kiểm tra kết quả.

- Mở rộng: 

+ Ngoài món nem hải sản con còn biết Hải Phòng có đặc sản gì không?

+ Cho trẻ quan sát lên màn hình rộng, cô giới thiệu một số món đặc sản Hải Phòng ( nem cua bể, nem chua An Thọ, chè hoa phượng, bánh mì cay....)

Hoat động 4: Đầu bếp kì tài.

- Cô chuẩn bị sẵn cho trẻ các nguyên liệu để gói nem hải sản.

- Trẻ khoác áo, đội mũ đầu bếp và gói nem.

- Cho trẻ trải nghiệm gói nem hải sản.

- Từ những nguyên liệu làm nem hải sản cô đã chuẩn bị trước, trẻ chia làm 3 nhóm thi đua gói nem hải sản. Đội nào gói được nhiều và đẹp đội đó giành chiến thắng.
- Cô và các nhóm nhận xét.

- Kết thúc : Cả lớp hát cùng mang nem xuống cho các bác nhà bếp rán.
	.


Dự kiến nôi dung quan sát, đánh giá trẻ : (Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022)

	Hoạt động
	Nội dung quan sát, đánh giá trẻ
	Phương án điều chỉnh

	Đón trả -  trẻ
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện sốt.


	+ Trườm khăn ấm và trao đổi với phụ huynh.

	Thể dục sáng
	* Trạng thái cảm xúc :

+ Trẻ nào không tập trung chú ý.
	+ Cho trẻ tập mẫu trước lớp để giúp trẻ chú ý hơn.

	Hoạt động học
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi.

* Kiến thức kĩ năng:

+ Trẻ có biết được bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể không? 

+ Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô không? 

+ Trẻ nào chưa gói được nem hải sản?
	+ Quan tâm, động viên trẻ 

+ Động viên khuyến khích, đưa ra những câu hỏi gợi mở.
+ Cô hỗ trợ trẻ gói nem hải sản.

	Hoạt động góc
	* Trạng thái cảm xúc: 

+ Góc học tập : Trẻ không hứng thú chơi trò chơi nào? 
	+ Đẫn dắt trẻ sang trò chơi khác

	Hoạt động ngoài trời.
	* Kiến thức kĩ năng:

+ Trẻ nào chưa trả lời chính xác những câu hỏi cô trong quá trình trò chuyện. 
	+ Đưa ra gợi ý giúp trẻ có thể hiểu hơn về câu hỏi của cô.

	Vệ sinh ăn ngủ
	* Tình trạng sức khỏe:

Trẻ khó ngủ thường xuyên? Trẻ đi lại nhiều, liên tục ?  
	+ Cho trẻ nằm xa các bạn hơn.

	Hoạt động chiều
	* Trạng thái cảm xúc: 

+ Những trẻ nào không tích cực hưởng ứng cùng cô và các bạn trong hoạt động ôn luyện làm thuyền từ các nguyên liệu thiên nhiên.
	+ Cô hỗ trợ trẻ cùng làm.


-------o0o-------o0o-------o0o-------o0o-------o0o-------o0o-------

Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích 
yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Ghi chú

	PTNN

Thơ “Quê em vùng biển”

	 1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. 

- Trẻ đọc thuộc bài thơ 

- Trẻ hiểu nội dung của bài thơ.

2. Kỹ năng:

- Rèn trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, ngắt câu từ đúng nhịp

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ghi nhớ có chủ định của trẻ.

3.  Thái độ:
- Tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

- Trẻ yêu biển đảo, ý thức giữ gìn bảo vệ biển đảo tổ quốc Việt Nam.

	- Sa bàn cảnh biển: [image: image6.png]



- Hình ảnh minh họa bài thơ.
- Video vùng biển Hải Phòng.

- Nhạc không lời đọc thơ.
	Hoạt động 1: Thăm biển Hải Phòng.
- Cô cho trẻ xem video vùng biển Hải Phòng.
- Trò chuyện.
+ Cảnh biển các con vừa xem ở đâu?

+ Chúng mình thấy biển như thế nào?

+ Cô có một bài thơ rất hay nói về biển đấy. Chúng mình có biết đó là gì không?

Hoạt động 2: Vần thơ ngộ nghĩnh
- Cô giới thiệu bài thơ “Quê em vùng biển” do chú Đặng Đinh Quang sưu tầm.
- Đọc lần 1 cùng cử chỉ điệu bộ.
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?

+ Do ai sư tầm?

- Đọc lần 2 kết hợp cùng hình ảnh minh họa chụp cảnh biển Hải Phòng trên màn hình rộng.
- Cô cho trẻ thăm biển để đi tới sa bàn.

- Đi thăm biển: đọc lần 3 cùng với sa bàn cảnh biển.
* Đàm thoại
+ Các con được nghe bài thơ gì?

+ Bài thơ do ai sáng tác?

+ Quê bạn nhỏ ở đâu?

+ Vùng biển có gì?

+ Nước biển màu gì?
+ Xanh mênh mông nghĩa là gì? (Một màu xanh trải dài ra phía xa, nghĩa là biển rất rộng lớn)

+ Đoàn thuyền ra khơi để làm gì?

+ Khi chiều về điều gì xảy ra?

+ Khi về trên thuyền có gì?

+ Tình cảm của bạn nhỏ đối với quê hương như thế nào?

+ Yêu quê hương con sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình với quê hương?

=> Giáo dục trẻ luôn nhớ tới quê hương nơi mình được sinh ra và lớn lên. Biết làm những việc có ích để bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hoạt động 3: Bé cùng đọc thơ.
- Cô giới thiệu về nhịp điệu bài thơ (nhịp 2/3), đọc với giọng điệu tự hào, vui tươi.
- Cả lớp đọc 3 lần.
- Thi đua tổ nhóm, cá nhân.
- Cô động viên khuyến khích, sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ.
Hoạt động 4: Thi tài cùng bé.
- Trò chơi 1: “Sóng lớn sóng bé”

- Cách chơi: Một số trẻ lên làm sóng biển, khoác vai nhau. Khi làm sóng lớn, trẻ đứng lên, khi làm sóng nhỏ trẻ ngồi xuống.
- Nhiệm vụ của các bạn còn lại là thi đọc thơ theo sóng, sóng lớn đọc thơ to, sóng nhỏ đọc thơ nhỏ.

- Trò chơi 2: Các đội thi đua đọc thơ trên nền nhạc nhẹ.
- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
	.




Dự kiến nội dung quan sát, đánh giá trẻ : (Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022)

	Hoạt động
	Nội dung quan sát, đánh giá trẻ
	Phương án điều chỉnh

	Đón trả -  trẻ
	* Trạng thái cảm xúc:
+ Những trẻ không hứng khởi khi đến lớp?

	+ Khích lệ trẻ bằng ngôn ngữ tích cực. 

	Thể dục sáng
	* Trạng thái cảm xúc: 

+ Trẻ có hứng thú hợp tác cùng cô và các bạn?
	+ Nhắc nhở trẻ.

	Hoạt động học
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi?
* Trạng thái cảm xúc: 

+Trẻ có biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ nào chú ý quan sát hay nghịch, trêu bạn?  

* Kiến thức, kỹ năng:

+ Những trẻ nào phát âm chưa chuẩn khi đọc thơ?
+ Những trẻ nào đọc chưa đúng vần điệu?
	+ Động viên khuyến khích trẻ chủ động , tích cực tham gia hoạt động.

+ Đưa ra những câu hỏi phù hợp với khả năng của trẻ.

	Hoạt động góc
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện sốt
	+ Đo nhiệt độ và theo dõi trẻ.

	Hoạt động ngoài trời
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện lờ đờ, mệt mỏi?
* Trạng thái cảm xúc: 

+ Những trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và các bạn? 
	+ Quan tâm để ý trẻ.
+ Nêu gương tuyên dương trước lớp

	Vệ sinh ăn ngủ
	* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện buồn ngủ trong giờ vệ sinh và ăn?

	+ Trò chuyện, chơi trò chơi giúp trẻ tỉnh ngủ. 

	Hoạt động chiều
	* Tình trạng sức khỏe

- Những trẻ lờ đờ, mệt mỏi?
* Trạng thái cảm xúc: 

+ Những trẻ nào không tích cực hưởng ứng cùng cô và các bạn?
	+ Lau mặt bằng khăn ấm giúp trẻ tỉnh táo.

+Thưởng hình dán động viên khích lệ trẻ.

	Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022
Tên hoạt động 
- lĩnh vực

Mục đích 
 yêu cầu

Chuẩn bị

Tiến hành
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PTTM

Biểu diễn cuối tuần : “Sắc màu của biển”.
1. Kiến thức:

- Trẻ biết lựa chọn hình thức và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.

- Qua những bài hát, bài vè trẻ hiểu hơn về cảnh đẹp quê hương đất nước.
- Trẻ biết chơi thành thạo trò chơi “Chiếc hộp âm nhạc”
2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ khả năng phối hợp các kỹ năng âm nhạc như: Hát, múa, vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát một cách uyển chuyển, vui tươi, tự tin…
- Sân khấu biểu diễn chủ đề “Sắc màu của biển”.
- Nhạc các bài hát: “Biển ơi, Bé yêu Biển lắm,” nhạc không lời cho trẻ đọc thơ.

- Nhạc bài hát nghe: “Bến cảng quê hương tôi”.
- Một số dụng cụ âm nhạc: míc, thanh la, gáo dừa.

- Trang phục biểu diễn: Thời trang biển, váy xòe. Bàn, ghế, đàn ghi ta.

- Trò chơi: “Chiếc hộp âm nhạc” trên powerpoint.

* Ổn định tổ chức - Gây hứng thú:

- Chào mừng các bé đến tham gia chương trình “Sắc màu của biển”.

- Tham gia chương trình: “Sắc màu của biển” ngày hôm nay. Có sự tham gia của 3 đội chơi.
+ Đội 1: Hoa Phượng 
+ Đội 2: Phố Biển
+ Đội 2: Đảo Xanh
Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ.
* Lần lượt từng đội lên biểu diễn và các bạn hưởng ứng, cổ vũ.

- Mở đầu chương trình là phần thể hiện của đội “Hoa Phượng” cùng bộ sưu tập thời trang biển với chủ đề “Sắc màu của biển” (trẻ trình diễn thời trang trên nền nhạc bài “Em yêu biển đảo quê hương”)
- Ngay sau đây mời các bé đến phần biểu diễn erobic “Bé yêu biển lắm” sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng với sự thể hiện của các bé đến từ đội “Phố Biển” (biểu diễn kết hợp cùng quả bông).
- Tiếp theo chương trình là bài hát: “Biển ơi” với màn biểu diễn vỗ đệm theo tiết tấu chậm đến từ đội “Đảo xanh” được kết hợp cùng thanh la, phách, gáo dừa.

- Và sau đây là tiết mục biểu diễn đọc thơ của đại diện 3 đội tiết mục đọc thơ trên nền nhạc. Bài thơ “Quê em vùng biển” do chú Đặng Đinh Quang sưu tầm.
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- Rèn cho trẻ kỹ năng biểu diễn, giao lưu văn nghệ với các đội trong lớp.

- Phát triển tố chất âm nhạc, rèn luyện thính giác qua trò chơi âm nhạc cho trẻ.

- Rèn kỹ năng mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ tổng hợp cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.

2. Hoạt động 2: Quà tặng âm nhạc

- Các bạn thân mến: Đến với chương trình “Sắc màu của biển” để thể hiện tình yêu quê hương Hải Phòng cô xin tặng các con bài hát “Bến cảng quê hương tôi” sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc.

- Lần 1 cô hát cùng nhạc kết hợp cử chỉ, điệu bộ.

+ Cô vừa hát cho chúng mình nghe bài hát gi?

+ Bài hát nói về điều gì?

- Lần 2 cô hát cùng đàn ghi ta các đội hưởng ứng cùng cô.

- Giáo dục trẻ luôn yêu quê hương, tự hào về quê hương.

3. Hoạt động 3. Trò chơi âm nhạc “Chiếc hộp âm nhạc”

- Đến với chương trình “Sắc màu của biển” hôm nay ban tổ chức mang đến chương trình trò chơi âm nhạc với tên gọi “Chiếc hộp âm nhạc”
- Cách chơi: Có 3 chiếu hộp âm nhạc trên màn hình rộng, nhiệm vụ trẻ đại diện ấn chuột chọn chiếc hộp tùy ý (chơi trên powerpoint).

+ Nhiệm vụ : Khi chiếc hộp mở ra trẻ nghe trẻ nghe và đoán tên âm thanh của nhạc cụ.

- Luật chơi: Nếu đội nào không đoán đúng nhạc cụ thì đội đó sẽ nhảy lò cò 1 vòng.

* Kết thúc:

- Chương trình Chương trình “Sắc màu của biển” đến đây xin được kết thúc xin chào tất cả các bé.

- Giáo dục: Cô giáo dục trẻ hãy tham gia giao thông có văn hóa, tuân theo luật giao thông để mang lại hạnh phúc cho mọi nhà.
Dự kiến nội dung quan sát, đánh giá trẻ : Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022
Hoạt động

Nội dung quan sát, đánh giá trẻ

Phương án điều chỉnh

Đón trả -  trẻ

* Trạng thái cảm xúc:

+ Trẻ có vui tươi, hứng khởi, thích đến lớp không?
+ Động viên và cho trẻ chơi trò chơi.
Thể dục sáng

* Trạng thái cảm xúc:

+ Trẻ có hứng thú hợp tác cùng cô và các bạn? 

 + Thi đua với các lớp cùng khối để tạo hứng khởi cho trẻ

Hoạt động học

* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện mệt mỏi.

* Trạng thái cảm xúc:

+ Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ nào chú ý quan sát hay nghịch, trêu bạn?  

* Kiến thức, kỹ năng:

+ Trẻ nào chưa tự tin trong khi biểu diễn các tiết mục.

+ Động viên khuyến khích trẻ chủ động , tích cực tham gia hoạt động.

+ Đưa ra điều kiện để khen thưởng.

+ Tạo cơ hội cho trẻ nhiều hơn để đứng biểu diễn trước lớp.

Hoạt động góc

* Trạng thái cảm xúc:

+ Góc học tập : Trẻ hứng thú chơi trò chơi nào ? Trẻ ít chơi hay không thích chơi trò chơi nào ? Trẻ chủ động hay chờ cô hướng dẫn.

+ Giáo viên quan sát hướng dẫn tham gia chơi với trẻ
Vệ sinh ăn ngủ

* Tình trạng sức khỏe:

+ Những trẻ có biểu hiện buồn ngủ trong giờ vệ sinh và ăn.

+ Trò chuyện, chơi trò chơi giúp trẻ tỉnh ngủ. 

Hoạt động chiều

* Tình trạng sức khỏe:

+ Trẻ có biểu hiện khác thường về sức khỏe.

+ Đo thân nhiệt cho trẻ
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